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THÔNG BÁO TÀI LIỆU MỚI

                CỦA THƯ VIỆN KHCN XÂY DỰNG

I. TẠP CHÍ:

1. Tạp chí tiếng Việt:

- Bất động sản và nhà đất Việt Nam
Số  60, 61, 62 (tháng 1-3 / 2009)

- Cộng sản 
Số 1, 2, 3 / 2009
- Công nghiệp
Số 1 + 2, 3 / 2009
- Cầu đường Việt Nam
Số 1 + 2, 3 / 2009
- Con số và sự kiện
Số 12 / 2008; số 1, 2 / 2009
- Đầu tư nước ngoài                              
Số 31, 32, 33 (tháng 1-3 / 2009)

- Giao thông vận tải
Số 1 + 2, 3 / 2009
-  Kiến trúc
Số 12  / 2008; số 1, 2 / 2009
- Kiến trúc Việt Nam
Số 2 / 2009
- Kiến trúc nhà đẹp 
Số 1, 2, 3 / 2009
- Kiến trúc & đời sống
Số Xuân, 34 (tháng 1-3 / 2009)

- Khoa học công nghệ xây dựng
Số 1 / 2009
- Khoa học và công nghệ
Số 3, 4 / 2008

- Kinh tế và dự báo 
Số 24 (tháng 12 / 2008)


Số 1 đến 6 (tháng 1-3 / 2009)
- Khu công nghiệp Việt Nam
Số 100, 101, 102 (tháng 1-3 / 2009)


- Người xây dựng 
Số 1 + 2 / 2009
- Người đô thị
Số  Xuân, 43, 44, 45 (tháng 1-3 / 2009)
- Nhà quản lý 
Số 67, 68, 69 (tháng 1-3 / 2009)

- Nông nghiệp và phát triển nông thôn 
Số  12 / 2008; số 1, 2 / 2009
- Nhà nước & pháp luật
Số 1, 2, 3 / 2009
- Nghiên cứu lập pháp
Số 1 đến  6 (tháng 1-3 / 2009)
- Nghiên cứu Đông Nam Á 
Số 12 / 2008

- Nghiên cứu Trung Quốc
Số 8, 9 / 2008

- Nghiên cứu phát triển bền vững
Số 3 / 2008
- Quy hoạch xây dựng 
Số 5 + 6 (35 + 36) / 2008

- Quản lý kinh tế
Số 23 (tháng 11-12 / 2008)


Số 24 (tháng 1+2 / 2009)
- Sài Gòn đầu tư và xây dựng 
Số 12 / 2008 + 1, 2 , 3 / 2009
- Thông tin & dự báo kinh tế-xã hội 
Số 36 (tháng 12 / 2008)


Số 37 + 38, 39 (tháng 1-3 / 2009)
- Tia sáng 
Số 1 đến 6 (tháng 1-3 / 2009)

- Tài chính
Số 1, 2, 3 / 2009
- Thế giới vi tính. Sê ri A
Số 195, 196, 197 (tháng 1-3 / 2009)

- Thế giới vi tính. Sê ri B
Số 100, 101 (tháng 2- 3 / 2009)

- Thị trường đầu tư xây dựng
Số 17 + 18, 19 (tháng 1-3 / 2009)
- Xây dựng 
Số 1, 2 / 2009
2. Tiếng Anh:

- Architect 
Số 11, 12 / 2008; 1, 2 / 2009
- The Japan Architect 
Số 72 (winter 2009)

- Concrete Construction 
Số 9, 10, 11, 12 / 2008; 1, 2 / 2009
- Steel construction today & tomorrow
Số 24 (tháng 9/2008)
- Building Design & Construction
Số 4, 5, 7, 9 / 2008
- Concrete International
Số 1 / 2008

- Concrete
Số 1 đến 11 (tháng 2-12/2008 và 1/2009)

- World Cement
Số 1 đến 9 / 2008 và Phụ trương 2008
3. Tiếng Trung Quốc:

- Xây dựng & kiến trúc
Số 19, 20, 22, 24 (tháng 10-12 / 2008)

  (Construction and Architecture )



- Tạp chí Kiến trúc 
Số 11, 12 / 2008

  (Architecture Journal)

- Xây dựng đô thị & nông thôn 
Số 10 / 2008

  (Urban & Rural Construction)

4.  Tiếng Nga:
- Стр-ные материалы оборудование технологии XXІ века     Số 12 / 2008
- Строительная  газета
             Số 46  đến  52 / 2008


             Số 1 đến 7 / 2009
          Công báo:    -   Số  1  đến  104    ( tháng 1 / 2009 )

-   Số  105  đến 136 ( tháng 2 / 2009 )

-   Số  137  đến 170 ( tháng 3 / 2009 )

II. ẤN PHẨM THÔNG TIN:

- Khoa học công nghệ môi trường 
Số 1, 2 / 2009
- Tạp chí tóm tắt tài liệu KH & CN VN 
Số 1, 2 / 2009
- Thông tin & tư liệu
Số 1 / 2009
- Bản tin KH & CN giao thông vận tải 
Số 12 / 2008; số 1 + 2, 3 / 2009
- Thông tin Thư mục 
Số 4 (tháng 12 / 2008)

- Bản tin Kiến trúc (Hội Kiến trúc sư VN) 
Số 12 / 2008 + 1, 2 / 2009
- Kinh tế xây dựng
Số 3 / 2008
- Vật liệu xây dựng đương đại
Số 5 + 6 / 2008; số 1 / 2009
- Gốm sứ xây dựng
Số 53 ( tháng 1 / 2009)
- Thông tin KHCN Vật liệu xây dựng
Số 1 / 2009
- Thí nghiệm và kiểm định xây dựng
Số Xuân 2009
- Thông tin tư vấn thiết kế
Số 4 / 2008

- Gỗ Việt
Số 1 (tháng 2 / 2009)
III. BÁO CÁO TỔNG KẾT: 
1/ Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2008 và mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu năm 2009 của ngành Xây dựng.- H.: Bộ Xây dựng, 2009.- 60 tr. ( BCTK-317 / 318 ).

2/ Báo cáo tổng kết công tác năm 2008 và triển khai nhiệm vụ năm 2009 của Viện Kinh tế xây dựng.- H.: Viện Kinh tế xây dựng, 2009.- 16 tr. ( BCTK-319 ).

3/ Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2008 và kế hoạch năm 2009.- H.: Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà & đô thị, 2009.- 13 tr. ( BCTK-320 ).

4/ Báo cáo kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2008 và nhiệm vụ năm 2009 của Tổng công ty Xây dựng Hà Nội.- H.: TCty Xây dựng HN, 2009.- 51 tr. (BCTK-321 ).
5/ Báo cáo tóm tắt tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2008 và biện pháp thực hiện kế hoạch năm 2009.- H.: Tổng công ty sông Đà, 2009.- 13 tr. ( BCTK-322 ).

6/ Báo cáo tổng kết công tác năm 2008 và phương hướng nhiệm vụ năm 2009.- H.: Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam, 2009.- 29 tr. ( BCTK-323 ).
7/ Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2008 và mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu năm 2009.- H.: Tổng công ty Viglacera, 2009.- 23 tr. ( BCTK-324 ).

8/ Báo cáo tổng kết công tác công đoàn năm 2008, nhiệm vụ công tác năm 2009.- H.: Công đoàn Xây dựng Việt Nam, 2009.- 18 tr. ( BCTK-325 ).

9/ Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2008 và biện pháp thực hiện kế hoạch năm 2009.- TP.HCM.: TCty Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam, 2009.- 12 tr. (BCTK-326).

10/ Báo cáo tổng kết tình hình sản xuất kinh doanh - đầu tư XDCB năm 2008 và kế hoạch năm 2009.- TP.HCM.: TCty Vật liệu xây dựng số 1, 2009.- 12 tr. ( BCTK-327 ).
11/ Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch  năm 2008 và phương hướng kế hoạch năm 2009.- TP.HCM.: Tổng công ty Xây dựng số 1, 2009.- 30 tr.  ( BCTK-328 / 329 )
12/ Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2008 và định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009 của Tổ hợp DIC.- TP.HCM.: Tổ hợp Công ty mẹ - Công ty con TCty CP Đầu tư phát triển xây dựng, 2009.- 28 tr. ( BCTK-330 ).
IV. THÔNG TIN CHUYÊN ĐỀ:

1/ Thông tin kinh nghiệm quản lý và KHCN xây dựng của nước ngoài. Số 6/2008.- H.: Trung tâm Tin học-BXD, 2008.- 24 tr. ( TTCD.0829 ).

2/ Hội thảo ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) trong phát triển đô thị.- H.: Bộ Xây dựng, 2008.- 172 tr. ( TTCD.0830 ).
3/ Hội thảo về tiết kiệm năng lượng.- H.: Vụ Hợp tác quốc tế - BXD, 2008.- 87 tr. (TTCD.0831).

4/ Tổng luận Trung Quốc: Tổng nhận thầu và nhận thầu xây dựng công trình nước ngoài.- H.: Trung tâm Thông tin-BXD, 2008.- 63 tr. ( TTCD.0832 / 0833 ).

5/ Kỷ yếu ngành Xây dựng tỉnh Hậu Giang – 5 năm hình thành và phát triển (2004 – 2009).- Hậu Giang: Sở Xây dựng Hậu Giang , 2009.- 243 tr. ( TTCD.0834 ).
6/ Tuyển tập nghiên cứu khoa học 2008.- H.: Viện Kiến trúc, quy hoạch đô thị và nông thôn, 2008.- 299 tr. ( TTCD.0835 ).

7/ Tổng luận: Chính sách xây dựng đô thị Liên bang Nga.- H.: Trung tâm Thông tin-BXD, 2009.- 77 tr. ( TTCD.0836 / 0837 ).
8/ Thông tin kinh nghiệm quản lý và KHCN xây dựng của nước ngoài. Số 1/2009.- H.: Trung tâm Thông tin-BXD, 2009.- 21 tr. ( TTCD.0838 / 0839 ).
V. TIÊU CHUẨN ĐỊNH MỨC:

1/ Cốt liệu cho bê tông và vữa – Yêu cầu kỹ thuật. TCVN 7570 : 2006 (Xuất bản lần 1).- H.: Bộ Khoa học và công nghệ, 2008.- 14 tr. ( TCDM.1712 ).

2/ Cốt liệu cho bê tông và vữa – Phương pháp thử . Phần 1: Lấy mẫu. TCVN 7572 - 1 : 2006 (Xuất bản lần 1 ).- H.: Bộ Khoa học và công nghệ, 2008.-  tr. 7-12 ( TCDM.1713 ).

3/ Cốt liệu cho bê tông và vữa – Phương pháp thử . Phần 2: Xác định thành phần hạt. TCVN 7572 -2 : 2006 (Xuất bản lần 1 ).- H.: Bộ Khoa học và công nghệ, 2008.-  tr. 13-16 (TCDM.1713).

4/ Cốt liệu cho bê tông và vữa – Phương pháp thử . Phần 3: Hướng dẫn xác định thành phần thạch học. TCVN 7572 - 3 : 2006 ( Xuất bản lần 1 ).- H.: Bộ Khoa học và công nghệ, 2008.-  tr. 17-20 ( TCDM.1713 ).

5/ Cốt liệu cho bê tông và vữa – Phương pháp thử . Phần 4: Xác định khối lượng riêng, khối lượng thể tích và độ hút nước. TCVN 7572 - 4 : 2006 ( Xuất bản lần 1 ).- H.: Bộ Khoa học và công nghệ, 2008.-  tr. 21-26 ( TCDM.1713 ).

6/ Cốt liệu cho bê tông và vữa – Phương pháp thử . Phần 5: Xác định khối lượng riêng, khối lượng thể tích và độ hút nước của đá gốc và hạt cốt liệu lớn. TCVN 7572 - 5 : 2006 ( Xuất bản lần 1 ).- H.: Bộ Khoa học và công nghệ, 2008.-  tr. 27-30 ( TCDM.1713 ).

7/ Cốt liệu cho bê tông và vữa – Phương pháp thử . Phần 6: Xác định khối lượng thể tích xốp và độ hổng. TCVN 7572 - 6 : 2006 ( Xuất bản lần 1 ).- H.: Bộ Khoa học và công nghệ, 2008.-  tr. 31-34 ( TCDM.1713 ).

8/ Cốt liệu cho bê tông và vữa – Phương pháp thử . Phần 7: Xác định độ ẩm. TCVN 7572 - 7 : 2006 ( Xuất bản lần 1 ).- H.: Bộ Khoa học và công nghệ, 2008.-  tr. 35-36 ( TCDM.1713 ).

9/ Cốt liệu cho bê tông và vữa – Phương pháp thử . Phần 8: Xác định hàm lượng bùn, bụi, sét trong cốt liệu và hàm lượng sét cục bộ trong cốt liệu nhỏ. TCVN 7572 - 8 : 2006 ( Xuất bản lần 1 ).- H.: Bộ Khoa học và công nghệ, 2008.-  tr. 37-40 ( TCDM.1713 ).

10/ Cốt liệu cho bê tông và vữa – Phương pháp thử . Phần 9: Xác định tạp chất hữu cơ. TCVN 7572 - 9 : 2006 ( Xuất bản lần 1 ).- H.: Bộ Khoa học và công nghệ, 2008.-  tr. 41-44 (TCDM.1713 ).

11/ Cốt liệu cho bê tông và vữa – Phương pháp thử . Phần 10: Xác định cường độ và hệ số hoá mềm của đá gốc. TCVN 7572 - 10 : 2006 ( Xuất bản lần 1 ).- H.: Bộ Khoa học và công nghệ, 2008.-  tr. 45-48 ( TCDM.1713 ).

12/ Cốt liệu cho bê tông và vữa – Phương pháp thử . Phần 11: Xác định độ nén dập và hệ số hoá mềm cốt liệu lớn. TCVN 7572 - 11 : 2006 ( Xuất bản lần 1 ).- H.: Bộ Khoa học và công nghệ, 2008.-  tr. 49-54 ( TCDM.1713 ).

13/ Cốt liệu cho bê tông và vữa – Phương pháp thử . Phần 12: Xác định độ hao mòn khi va đập của cốt liệu lớn trong máy Los Angeles. TCVN 7572 - 12 : 2006 ( Xuất bản lần 1 ).- H.: Bộ Khoa học và công nghệ, 2008.-  tr. 55-58 ( TCDM.1713 ).

14/ Cốt liệu cho bê tông và vữa – Phương pháp thử . Phần 13: Xác định hàm lượng hạt thoi dẹt trong cốt liệu lớn. TCVN 7572 - 13 : 2006 ( Xuất bản lần 1 ).- H.: Bộ Khoa học và công nghệ, 2008.-  tr. 59-62 ( TCDM.1713 ).

15/ Cốt liệu cho bê tông và vữa – Phương pháp thử . Phần 14: Xác định khả năng phản ứng kiềm - silic. TCVN 7572 - 14 : 2006 ( Xuất bản lần 1 ).- H.: Bộ Khoa học và công nghệ, 2008.-  tr. 63-80 ( TCDM.1713 ).

16/ Cốt liệu cho bê tông và vữa – Phương pháp thử . Phần 15: Xác định hàm lượng clorua . TCVN 7572 - 15 : 2006 ( Xuất bản lần 1 ).- H.: Bộ Khoa học và công nghệ, 2008.-  tr. 81-86 (TCDM.1713 ).

17/ Cốt liệu cho bê tông và vữa – Phương pháp thử . Phần 16: Xác định hàm lượng sulfat và sulfit trong cốt liệu nhỏ. TCVN 7572 - 16 : 2006 ( Xuất bản lần 1 ).- H.: Bộ Khoa học và công nghệ, 2008.-  tr. 87-90 ( TCDM.1713 ).

18/ Cốt liệu cho bê tông và vữa – Phương pháp thử . Phần 17: Xác định hàm lượng hạt mềm yếu, phong hoá. TCVN 7572 - 17 : 2006 ( Xuất bản lần 1 ).- H.: Bộ Khoa học và công nghệ, 2008.-  tr. 91-92 ( TCDM.1713 ).

19/ Cốt liệu cho bê tông và vữa – Phương pháp thử . Phần 18: Xác định hàm lượng hạt bị đập vỡ . TCVN 7572 - 18 : 2006 ( Xuất bản lần 1 ).- H.: Bộ Khoa học và công nghệ, 2008.-  tr. 93-94 ( TCDM.1713 ).

20/ Cốt liệu cho bê tông và vữa – Phương pháp thử . Phần 19: Xác định hàm lượng silic oxit vô định hình. TCVN 7572 - 19 : 2006 ( Xuất bản lần 1 ).- H.: Bộ Khoa học và công nghệ, 2008.-  tr. 95-98 ( TCDM.1713 ).

21/ Cốt liệu cho bê tông và vữa – Phương pháp thử . Phần 20: Xác định hàm lượng mi ca trong cốt liệu nhỏ. TCVN 7572 - 20 : 2006 ( Xuất bản lần 1 ).- H.: Bộ Khoa học và công nghệ, 2008.-  tr. 99-100 ( TCDM.1713 ).

VI. SÁCH:

1/ Hướng dẫn kỹ thuật đánh giá môi trường chiến lược cho quy hoạch xây dựng / Chương trình hợp tác phát triển giữa Việt Nam và Đan Mạch trong lĩnh vực môi trường (2005-2010). Hợp phần “Phát triển bền vững môi trường trong các khu đô thị nghèo (SDU)”.- H.: Xây dựng, 2008.- 269 tr. ( VB.002726 ).


Mục tiêu của tài liệu nhằm cung cấp hướng dẫn kỹ thuật trong việc thực hiện đánh giá môi trường chiến lược cho quy hoạch xây dựng tại Việt Nam. Hướng dẫn giới thiệu khái niệm, phương pháp luận về đánh giá môi trường chiến lược, cũng như đưa ra hướng dẫn chi tiết về lồng ghép đánh giá tác động môi trường vào quá trình lập quy hoạch xây dựng theo Luật Xây dựng năm 2003.
2/ Hướng dẫn kỹ thuật đánh giá tác động môi trường cho các dự án hạ tầng kỹ thuật đô thị/ Chương trình hợp tác phát triển giữa Việt Nam và Đan Mạch trong lĩnh vực môi trường (2005-2010). Hợp phần “Phát triển bền vững môi trường trong các khu đô thị nghèo (SDU)”.- H.: Xây dựng, 2008.- 269 tr. ( VB.002726 ).


Mục tiêu của Hướng dẫn là nhằm cung cấp hướng dẫn kỹ thuật để thực hiện đánh giá tác động môi trường cho các dự án hạ tầng kỹ thuật đô thị ở Việt Nam. Hướng dẫn này bao gồm phần giới thiệu về khái niệm và cách tiếp cận đánh giá tác động môi trường, cung cấp các nội dung cụ thể về việc làm thế nào để soạn thảo một báo cáo đánh giá tác động môi trường theo khung pháp lý hiện hành của Việt Nam…  
3/ Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng cộng sản Việt Nam.- H.: Chính trị quốc gia, 2008.- 635 tr. (VB.002728).

Nội dung cuốn sách bao gồm những chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về Đảng cộng sản Việt Nam và một số bài viết của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, các nhà khoa học nghiên cứu tư tưởng của Người về Đảng. Cuốn sách gồm 2 phần:

· Phần thứ nhất: Hồ Chí Minh về Đảng cộng sản Việt Nam.

· Phần thứ hai: Nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng cộng sản Việt Nam.

4/ Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam 7 năm đầu thế kỷ XXI / Tổng cục Thống kê.- H.: Thống kê, 2008.- 530 tr. ( VB.002729 ).

Giới thiệu những thông tin phản ánh quá trình phát triển của các doanh nghiệp FDI thời kỳ 2000 – 2006, trên cơ sở cập nhật, tổng hợp các thông tin thu được từ các cuộc điều tra doanh nghiệp hàng năm của Tổng cục Thống kê.

Nội dung sách gồm:

· Đánh giá tổng quan hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam 7 năm đầu thế kỷ XXI.

· Phần I: Số liệu cơ bản của toàn bộ doanh nghiệp Việt Nam 7 năm đầu thế kỷ XXI.

· Phần II: Số liệu cơ bản của doanh nghiệp FDI 7 năm đầu thế kỷ XXI phân theo ngành kinh tế.

· Phần III: Số liệu cơ bản của doanh nghiệp FDI 7 năm đầu thế kỷ XXI phân theo địa phương và vùng lãnh thổ.
5/ Nguyễn Văn Linh - Tổng Bí thư thời đầu đổi mới.- H.: Thông tấn, 2009.- 196 tr và ảnh (VB.002730)

Với gần 300 bức ảnh được sưu tầm, chọn lựa, trình bày theo thứ tự thời gian, cuốn sách sẽ giúp bạn đọc hình dung được phần nào cuộc đời, sự nghiệp, công lao, cống hiến của Cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh.
6/ Niên giám các phòng thí nghiệm xây dựng hợp chuẩn Việt Nam 2008 / 2009.- H.: Bộ Xây dựng, 2009.- 1109 tr. ( VT.001660 ).

Đây là ấn phẩm đầu tiên công bố danh mục hơn 500 phòng thí nghiệm đã được Bộ Xây dựng và Bộ GTVT công nhận là phòng thí nghiệm hợp chuẩn, các tổ chức Kiểm định chất lượng XD có quy mô, nămg lực hoạt động khác nhau thuộc Mạng kiểm định Bộ Xây dựng và các đơn vị cung cấp thiết bị cho phòng thí nghiệm, kiểm định.
7/ Đất xây dựng và phương pháp gia cố nền đất /  Trần Thanh Giám.- H.: Xây dựng, 2008.- 344 tr. ( VT.001661 ).

Cuốn “Đất xây dựng và phương pháp gia cố nền đất” đề cập đến nhiều phương pháp cải thiện tính chất xây dựng của nền đất yếu và nền đá có khe nứt phát triển. Trong đó có một số giải pháp lần đầu tiên đang được áp dụng thử nghiệm ở Việt Nam và bước đầu thu được kết quả đáng khích lệ. Đây là tài liệu bổ ích giúp cho sinh viên ngành công trình, các chuyên gia công nghệ xử lý nền móng trên đất yếu.

Nội dung sách gồm 9 chương như sau:

· Chương 1: Sự hình thành và biến đổi tính chất cơ-lý của đất đá.

· Chương 2: Thành phần kết cấu của đất.

· Chương 3: Tính chất vật lý cơ bản của đất đá.

· Chương 4: Tính chất hoá lý của đất loại sét.

· Chương 5: Tính chất cơ học của đất đá.

· Chương 6: Tính biến dạng của đất.

· Chương 7: Độ bền chống cắt của đất.

· Chương 8: Kỹ thuật cải thiện tính chất của đất.

· Chương 9: Thiết kế đất đắp trên nền đất yếu.

8/ Sàn sườn bê tông cốt thép toàn khối.- H.: Khoa học và kỹ thuật, 2008.- 124 tr. ( VT.001662 ).


Nội dung của cuốn sách này đề cập đến việc thiết kế sàn sườn bê tông cốt thép toàn khối bao gồm việc tính toán và cấu tạo bản, các dầm trong sàn sườn có bản loại dầm và sàn sườn có bản kê bốn cạnh. Sách được sử dụng làm tài liệu học tập và hướng dẫn thiết kế đồ án môn học, đồ án tốt nghiệp cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng khối ngành công trình, đồng thời làm tài liệu tham khảo cho kỹ sư khi thiết kế, thi công, giám sát thi công.

Sách gồm các phần như sau:

· Khái niệm chung về sàn sườn bê tông cốt thép toàn khối.

· Phần 1: Thiết kế sàn sườn bê tông cốt thép toàn khối.

· Phần 2: Thí dụ thiết kế.

· Phần 3: Phụ lục
9/ Thi công cọc / Đặng Đình Minh.- H.: Xây dựng, 2009.- 190 tr. ( VT.001663 ).


Nội dung sách bao gồm hai phần chính:

· Phần thứ nhất: Thi công cọc tiền chế.

· Phần thứ hai: Thi công cọc tại chỗ.

Sách được trình bày các bước thực hiện, cách xử lý và tính toán các thông số cơ bản để chọn máy và thiết bị thi công.

Mục đích của cuốn sách nhằm cung cấp tài liệu tham khảo và cung cấp một số kiến thức cơ bản về thi công cọc cho các kỹ sư thi công thực hành, các giảng viên chuyên ngành, cũng như cho các sinh viên làm đồ án thi công. Tài liệu là kết quả của một quá trình tổng hợp các tài liệu nước ngoài và của cả quá trình thu thập tư liệu thực tế ở công trường với tài liệu giảng dạy hiện có.
10/ Thiết kế kết cấu nhịp cầu dầm Super - T theo tiêu chuẩn 22TCN 272-05 / Nguyễn Viết Trung (Chủ biên), Nguyễn Trọng Nghĩa.- H.: Xây dựng, 2008.- 298 tr. ( VT.001664 ).


Nội dung cuốn sách giới thiệu tổng quan về công nghệ thi công dầm Super-T, cấu tạo dầm Super-T, các ví dụ thiết kế dầm Super-T căng trước và căng sau đã và đang được ứng dụng phổ biến trong các công trình cầu tại Việt Nam. Đặc biệt, trong cuốn sách này giới thiệu ví dụ cầu dầm Super-T căng sau ứng dụng phần mềm RM trong phân tích tính toán kết cấu theo sơ đồ mạng dầm, hướng dẫn cách tính toán bản liên tục nhiệt theo quy trình của Liên Xô, hướng dẫn áp dụng chương trình CAST trong phân tích cục bộ đầu cầu dầm Super-T có cắt khấc theo mô hình chống - giằng.
11/ Hướng dẫn sử dụng phần mềm tính định mức - đơn giá, lập dự toán - tổng mức đầu tư – thanh, quyết toán công trình xây dựng theo cơ chế mới (NĐ 99/2007/NĐ-CP) / Bùi Mạnh Hùng, Đặng Kim Giao.- H.: Xây dựng, 2009.- 252 tr. ( VT.001665 ).

Phần mềm tính toán Định mức – đơn giá và xác định Dự toán - tổng mức đầu tư – thanh quyết toán công trình xây dựng phiên bản 2008 theo cơ chế mới phù hợp với Nghị định số 99/2007/NĐ-CP của Chính phủ, được viết cho môi trường WINDOWS. Chương trình làm việc theo chế độ hỏi - đáp giữa người sử dụng và máy vi tính.

Cuốn sách là tài liệu bổ ích đối với những tổ chức, cá nhân trực tiếp hoặc có nhu cầu trong việc quản lý dự án và quản lý chi phí khi tham gia hoạt động xây dựng.
Nội dung cuốn sách gồm 2 phần chính như sau:

· Phần I: Hướng dẫn sử dụng phần mềm tính toán.

· Phần II: Phương pháp xác định chi phí xây dựng công trình theo cơ chế mới.

12/ Luật Giao thông đường bộ.- H.: Giao thông vận tải, 2009.- 95 tr. ( VB.002731 ).

Luật Giao thông đường bộ đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khoá XII, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 13 tháng 11 năm 2008, gồm 8 chương, 89 điều.
Luật này quy định về quy tắc giao thông đường bộ; kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; phương tiện và người tham gia giao thông đường bộ; vận tải đường bộ và quản lý Nhà nước về giao thông đường bộ.
13/ Đổi mới kinh tế tập thể giai đoạn 2002 – 2007 / Ngô Văn Dụ, Nguyễn Văn Thạo, Nguyễn Tiến Quân (Đồng chủ biên).- H.: Chính trị quốc gia, 2009.- 483 tr. ( VB.002732 / 002733 ).

Cuốn sách tập trung đi sâu nghiên cứu nội dung đường lối, quan điểm của Đảng, những kinh nghiệm trong thực tiễn phát triển kinh tế tập thể ở một số ngành, địa phương trong thời gian từ năm 2002 – 2007. Ngoài ra, sách còn giới thiệu một số thông tin về kinh nghiệm phát triển kinh tế tập thể đã được thực nghiệm thành công ở một số nước trên thế giới.


Nội dung sách gồm 3 phần chính như sau:

· Phần I: Lý luận và thực tiễn về kinh tế tập thể.

· Phần II: Nội dung chủ yếu về phát triển kinh tế tập thể trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở nước ta giai đoạn 2002 – 2007.

· Phần III: Một số kinh nghiệm phát triển hợp tác xã trên thế giới.

14/ Vật liệu xây dựng mới / Phạm Duy Hữu, Đào Văn Đông.- H.: Giao thông vận tải, 2009.- 171 tr. ( VT.001666 ).

Cuốn sách này gồm 9 chương, trình bày các kết quả nghiên cứu về vật liệu tiên tiến trong thời gian gần đây. Các vật liệu tiên tiến hiện nay là: Bê tông hiện đại (bê tông cường độ cao và rất cao, bê tông chất lượng cao, bê tông tự đầm và bê tông cốt sợi); thép có cường độ cao, bền thời tiết, thép chịu nhiệt độ cao; các hỗn hợp asphalt (bê tông asphalt, bê tông polyme asphalt tăng nhám, bê tông asphalt màu). Ngoài ra, sự phát triển của vật liệu polyme, vật liệu hỗn hợp, vật liệu sợi thuỷ tinh, sợi các bon, vật liệu nano, vật liệu thân thiện với môi trường (vật liệu xanh) và tận dụng các phế thải vào làm vật liệu cũng đã đảm bảo được áp dụng cho các công trình cầu, đường mang lại kết quả rất rõ ràng.

15/ Khung bê tông cốt thép toàn khối / Lê Bá Huế (Chủ biên), Phan Minh Tuấn.- H.: Khoa học và kỹ thuật, 2009.- 156 tr. ( VT.001667 ).


Nội dung cuốn sách này đề cập đến những vấn đề tính toán và cấu tạo kết cấu khung bê tông cốt thép toàn khối chịu các loại tải trọng thông thường, có ví dụ kèm theo. Sách được dùng làm tài liệu giảng dạy, tham khảo để làm đồ án môn học, đồ án tốt nghiệp cho sinh viên ngành xây dựng. Các kỹ sư thiết kế và thi công kết cấu khung bê tông cốt thép cũng tham khảo được ở đây những điều bổ ích.

16/ Hướng dẫn sử dụng ETABS - Phần mềm chuyên dụng tính toán nhà cao tầng / Ngô Minh Đức.- H.: Xây dựng, 2008.- 147 tr. ( VT.001668 ).


Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển của nền kinh tế, các công trình cao tầng ngày càng được xây dựng nhiều hơn. Hiện nay, người kỹ sư kết cấu chủ yếu mới quen với các chương trình tính toán kết cấu như: KPW, VINASAS, SAP2000, STAADIII/PRO…Các chương trình trên đều là các chương trình kết cấu chuyên dụng để thiết kế tính toán nhà cửa. Trong khi đó, ETABS là một chương trình chuyên dụng trong tính toán thiết kế nhà cao tầng mà hiện ít được biết đến ở Việt Nam. 

ETABS rất thân thiện và dễ sử dụng đối với người thiết kế công trình , nó cung cấp nhiều khả năng phân tích và thiết kế phức tạp mà người thiết kế không thể tìm thấy ở các chương trình tính kết cấu khác.


Cuốn sách này hướng dẫn sử dụng các tính năng cơ bản của phần mềm ETABS, một số công trình đã thực hiện tính toán bằng phần mềm này tại Việt Nam và các bài tập tham khảo.

17/ Tư vấn dự án và tư vấn giám sát thi công xây dựng / Trịnh Quốc Thắng.- H.: Xây dựng, 2009.- 263 tr. ( VT.001669 ).


Nội dung sách giới thiệu các kiến thức cơ bản cho các kỹ sư tư vấn giám sát và kỹ sư tư vấn dự án đầu tư xây dựng. Sách gồm 8 chương như sau:

· Chương 1: Khái niệm chung về tư vấn và tư vấn xây dựng.

· Chương 2: Cơ sở pháp lý cho hoạt động tư vấn xây dựng.

· Chương 3: Quy chuẩn xây dựng và tiêu chuẩn xây dựng.

· Chương 4: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình.

· Chương 5: Tư vấn giám sát khảo sát xây dựng.

· Chương 6: Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

· Chương 7: Áp dụng ISO 9000 trong xây dựng.

· Chương 8: Quản lý chất lượng toàn diện TQM trong xây dựng.

18/ Cổ phần hoá và chuyển đổi doanh nghiệp Nhà nước - Các quy định mới nhất  / Phan Đức Hiếu (Biên tập).- H.: Tài chính, 2007.- 373 tr. ( VB.002734 ).


Nội dung sách giới thiệu những văn bản pháp luật mới nhất của Nhà nước về vấn đề cổ phần hoá và chuyển đổi doanh nghiệp Nhà nước, gồm 2 phần chính:

· Phần thứ nhất: Chủ trương và kế hoạch cổ phần hoá, chuyển đổi doanh nghiệp Nhà nước.

· Phần thứ hai: Trình tự, thủ tục cổ phần hoá và chuyển đổi doanh nghiệp Nhà nước thành công ty TNHH một thành viên.

19/ Cơ sở xã hội nhân văn trong quản lý Nhà nước đối với tài nguyên, môi trường trong quá trình CNH, HĐH ở Việt Nam / Hà Huy Thành, Lê Cao Đoàn (Đồng chủ biên).- H.: Khoa học xã hội, 2008.- 430 tr. ( VB.002735 ).


Nội dung sách gồm 4 chương như sau:

· Chương 1: Quan hệ giữa con người, xã hội và tự nhiên trong quá trình phát triển kinh tế-xã hội.

· Chương 2: Kinh tế thị trường và Nhà nước trong quản lý tài nguyên, môi trường.

· Chương 3: Về cơ sở xã hội, văn hoá và nhân tố con người của quản lý Nhà nước đối với tài nguyên và môi trường trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

· Chương 4: Mô thức quản lý Nhà nước đối với tài nguyên môi trường trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế.

20/ Các quy định pháp luật kinh doanh bất động sản về xây dựng.- H.: Thống kê, 2008.- 459 tr. ( VB.002736 ).


Sách giới thiệu các quy định pháp luật kinh doanh bất động sản về lĩnh vực xây dựng như:
· Các loại công trình xây dựng, dự án.

· Đấu thầu, lựa chọn nhà thầu.

· Hợp đồng xây dựng, kinh doanh, chuyển giao.

· Thẩm định, phê duyệt, quản lý quy hoạch xây dựng.
21/ Tìm hiểu Luật Cán bộ, công chức.- H.: Lao động - xã hội, 2009.- 47 tr. (VB.002737).


Luật Cán bộ, công chức đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khoá XII, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 13 tháng 11 năm 2008.

Luật này quy định về cán bộ, công chức; bầu cử, tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, công chức; nghĩa vụ, quyền của cán bộ, công chức và điều kiện bảo đảm thi hành công vụ.

Luật Cán bộ, công chức gồm 10 chương, 87 điều.
22/ Tìm hiểu Luật Bảo vệ môi trường và một số Nghị định hướng dẫn thi hành.- H.: Lao động - xã hội, 2009.- 271 tr. (VB.002738).


Giới thiệu toàn văn Luật Bảo vệ môi trường và một số Nghị định hướng dẫn thi hành như:
· Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28/2/2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 9/8/2006 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.
· Nghị định số 102/2008/NĐ-CP ngày 15/9/2008 của Chính phủ về việc thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường…
23/ Luật Thi hành án dân sự.- H.: Lao động - xã hội, 2009.- 133 tr. (VB.002739).


Luật Thi hành án dân sự đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khoá XII, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 14 tháng 11 năm 2008.

Luật này quy định nguyên tắc, trình tự, thủ tục thi hành bản án, quyết định dân sự, hình phạt tiền, tịch thu tài sản, truy thu tiền, tài sản thu lợi bất chính, xử lý vật chứng, tài sản, án phí và quyết định dân sự trong bản án, quyết định hình sự, phần tài sản trong bản án, quyết định hành chính của Toà án, quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh có liên quan đến tài sản của bên phải thi hành án của Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh và quyết định của Trọng tài thương mại; hệ thống tổ chức thi hành án dân sự và Chấp hành viên; quyền, nghĩa vụ của người thi hành án, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan; nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động thi hành án dân sự.

Luật Thi hành án dân sự gồm 8 chương, 183 điều./.
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